NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI 
CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Minh
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm Huế
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài

Cây lúa (Oryza saltiva L.) là cây lương thực quan trọng của nhiều quốc gia. Lúa gạo có mặt trong bữa ăn của 2/3 dân số thế giới. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng thì sản xuất lúa còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân sống ở nông thôn, cây lúa còn đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực, ổn định đời sống kinh tế, xã hội và chính trị ở nhiều quốc gia. 

Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam châu Á, có nền khí hậu nhiệt đới gió mùa, có truyền thống sản xuất lúa gạo với hơn 70% dân số sống nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là sản xuất lúa nước. Từ năm 1989, sản xuất lúa gạo hàng hoá đã trở thành mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu từ 3,5-6,2 triệu tấn. Tuy nhiên, chất lượng gạo của chúng ta ở mức thấp và trung bình, hiệu quả xuất khẩu gạo của nước ta thấp, chưa xứng tầm với vị trí quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn thấp hơn từ 30-60 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan và Mỹ. Để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu Việt Nam thì bước đột phá trước hết phải là khâu chọn tạo giống có chất lượng và năng suất cao. 


Tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích trồng lúa cả năm 50.300ha, trong đó vụ Đông Xuân là 27.200ha, vụ Hè Thu là 22.100ha. Lệ Thủy là huyện có vựa lúa chính của tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích trồng lúa trên 17.000ha, năng suất 47tạ/ha, sản lượng hàng năm gần 80.000 tấn. Sản xuất lúa ở huyện Lệ Thủy tuy đã có quy hoạch về trồng lúa chất lượng cao, nhưng việc đầu tư tuyển chọn bộ giống chất lượng cao chưa tương xứng. Các giống trong bộ giống lúa của huyện chủ yếu là X21, Xi23, NX30, Nhị ưu 838, Khang Dân,.., hiện nay các địa phương trong huyện đã đưa giống chất lượng vào sản xuất như HT1, P6. 
Trong những năm gần đây, các cơ quan nghiên cứu trong nước đã chọn tạo ra nhiều giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt như giống lúa thơm chất lượng cao HT1, HT9, HT6, NH3, NH6, BT7, HC95, G251, P6, PC10... Việc nghiên cứu tuyển chọn giống lúa có chất lượng, năng suất cao, chống chịu được sâu bệnh và điều kiện bất thuận, phù hợp với điều kiện sinh thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời xác định được công thức phân bón phù hợp với giống lúa và tính chất đất là điều rất quan trọng. Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài "Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa mới chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" là rất cần thiết.

5. Mục tiêu của đề tài

- Khảo sát tình hình sử dụng các gống lúa trong địa bàn huyện, tìm ra điểm mạnh và yếu của địa phương trong sản xuất lúa. Đề ra giải pháp phù hợp cho việc thâm canh tăng năng suất lúa. 

- Thăm dò khả năng thích ứng của một số giống lúa mới, có năng suất cao và chất lượng tốt. Từ đó xác định được giống lúa thích hợp với điều kiện canh tác ở địa phương.

- Nghiên cứu đặc tính lý hóa học đất lúa, từ đó xây dựng được biện pháp bón phân thích hợp đối với các giống lúa mới.hcủmiền núi Quảng Bình
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: 

+ Tình hình sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

+ 13 giống lúa chất lượng cao, gồm: (NH6, NH3, HT6, BM207, HC95, G251, PC10, Đài Bắc, HT9, Nông Lâm 3, ĐT34, N46) thu thập từ nhiều nguồn khác nhau được đưa vào nghiên cứu trong thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản, lấy giống HT1 làm đối chứng.

+ Tuyển chọn 2 giống có triển vọng từ khảo nghiệm cơ bản là G215 và NH3 đưa vào mô hình sản xuất, lấy giống HT1 làm đối chứng.

+ Nghiên cứu các tổ hợp phân bón N, P, K đối với giống lúa chất lượng cao. 

- Phạm vi nghiên cứu:
+ Các hoạt động nghiên cứu được thực hiện tại 3 địa điểm đại diện cho 3 vùng đất lúa chủ lực, điển hình của huyện Lệ Thủy, gồm: xã Sơn Thủy, xã An Thủy và xã Liên Thủy. 

+ Thời gian nghiên cứu của đề tài: Điều tra tình hình sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thực hiện trong năm 2009; Khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao được thực hiện trong 3 vụ Đông Xuân 2009, 2010 và 2011; trong 1 vụ Hè Thu  năm 2009; Khảo nghiệm sản xuất các giống lúa chất lượng cao được tuyển chọn thực hiện vụ Đông Xuân 2009-2010 và 2010-2011; Nghiên cứu về các tổ hợp phân bón được thực hiện trong 2 vụ Hè Thu 2009, 2010 và 2 vụ Đông xuân 2009-2010, 2010-2011.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Đề tài sử dụng phương pháp điều tra khảo sát, gồm: Phương pháp thu thập các số liệu thứ cấp từ các cơ quan liên quan; Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: thông qua phiếu điều tra; Phương pháp điều tra trên đồng ruộng. 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm, bao gồm kiểu thí nghiệm.

+ Thí nghiệm 1: Khảo nghiệm cơ bản các giống chất lượng cao trong vụ Đông Xuân năm 2009 tại xã Sơn Thủy. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn ngẫu nhiên ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15m2.

+ Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm cơ bản các giống chất lượng cao trong vụ Hè Thu năm 2009 tại An Thủy. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15m2.
+ Thí nghiệm 3: Khảo nghiệm cơ bản các giống chất lượng cao trong vụ Hè Thu 2009 ở Xã Liên Thuỷ. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15m2.

+ Thí nghiệm 4: Nghiên cứu liều lượng phân bón thích hợp cho lúa chất lượng cao. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu split-plot (ô lớn và ô nhỏ), trong đó giống được bố trí trong ô lớn và phân bón bố trí trong ô nhỏ, với 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15m2. 

+ Thí nghiệm 5: Xây dựng mô hình sản xuất 2 giống có khả năng thích ứng, phẩm chất tốt và năng suất cao được tuyển chọn ở các thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản. Các thí nghiệm được bố trí trong vụ Đông Xuân 2009-2010, Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2011 tại 3 vùng sinh thái điển hình của huyện. Diện tích mỗi giống 1.000m2. Mức phân bón thực hiện trong mô hình là 100 N + 60 P2O5 + 60 K2O + 5000 phân chuồng + 400 vôi đã được xác định qua thí nghiệm phân bón. 
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Cơ sở khoa học của đề tài:

Giống là yếu tố quyết định hàng đầu về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trong những thập niên qua, nhờ các biện pháp lai tạo, xử lý đột biến tạo đa bội thể và chọn lọc, các nhà nông học đã có nhiều thành công trong việc chọn tạo ra những giống lúa có năng suất cao, ổn định, chất lượng tốt, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh, sâu bệnh góp phần tăng năng suất đáng kể. Tuy nhiên, các giống cây trồng có tính khu vực rất cao đối với các vùng sinh thái nhất định. Một giống được đánh giá là tốt ở điểm này, nhưng tỏ ra không thích hợp với nơi khác. Do đó, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa chọn tạo giống, khảo nghiệm, so sánh và đánh giá để tìm ra bộ giống lúa mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt thích hợp với từng vùng sinh thái khác nhau.


Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là huyện có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cuộc sống của người dân ở đây phụ rất nhiều vào cây lúa. Nhưng do có nhiều khó khăn trong sản xuất như thường xuyên xảy ra gió bão, lũ lụt, hạn hán, mưa rét gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa. Một số giống thích hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương nhưng năng suất thấp, phẩm chất ngày càng giảm. Trong những năm gần đây, nhờ những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các ngành có liên quan đã đẩy nhanh công tác tạo giống mới, huyện Lệ Thủy đã đưa vào sản xuất một số giống có năng suất cao như X21, X23, NX30, Nhị Hương 838, Nhị Hương 64, nhưng phẩm chất các giống này chưa cao.  

Thực tế cũng cho thấy phân bón là một yếu tố rất quan trọng cấu thành năng suất và sản lượng lúa. Việc sử dụng phân bón cân đối và hợp lý sẽ tạo điều kiện có hiệu quả nhất cho vấn đề thâm canh tăng năng suất, cải tạo, bảo vệ và bồi dưỡng đất. Tại huyện Lệ Thủy nhìn chung việc sử dụng phân bón chưa cân đối, chưa phù hợp cho từng chân đất và từng giống lúa khác nhau. Từ thực tế đó cần đồng thời nghiên cứu tuyển chọn giống lúa phù hợp vừa nghiên cứu để xác định quy trình bón phân cân đối hợp lý cho các giống lúa mới nhằm đem lại hiệu quả cho người sản xuất. 

- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

Đề tài sau khi hoàn thành sẽ chọn được 2-3 giống lúa mới sản xuất theo quy trình phân bón hợp lý làm phong phú thêm bộ giống lúa chất lượng của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời sản xuất giống lúa chất lượng theo quy trình bón phân cân đối cho các giống lúa mới chất lượng cao trên các chân đất khác nhau phù hợp, có năng suất cao. Khi có bộ giống lúa chất lượng phong phú sẽ góp phần làm tăng nhanh diện tích lúa chất lượng, tăng số lượng lúa hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa của huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 
10. Thời gian thực hiện đề tài: Từ năm 2009-2011
11. Bố cục đề tài

Bố cục đề tài gồm có 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu.
- Chương 2: Kết quả nghiên cứu.
- Chương 3: Kết luận và kiến nghị.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1. Nguồn gốc và giá trị của cây lúa
1.1. Nguồn gốc của cây lúa

Cây lúa thuộc họ hoà thảo Gramineae, họ phụ Pryzoideae, chi Oryza. Loài lúa trồng (O.sativa L) được phân bổ rộng rãi trên thế giới, chiếm ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ vì có tiềm năng năng suất cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 3 loài phụ khác nhau của loại O.sativa L tuỳ theo điều kiện sinh thái:

- Loài phụ Japonica: Có 2 giả thuyết của loài phụ Japolica, thứ nhất là cây lúa Japolica có nguồn gốc ở miền Bắc dãy núi Malaya, thứ hai là do lúa Indica tiến hoá thành và di chuyển lên miền Bắc Trung Quốc từ đó đến Nhật, lúa Japonica có hạt tròn, ngắn, hàm lượng Amilose thấp (14-17%), gié ngắn, cây thấp, chịu lạnh tốt nhưng kém chịu hạn và thường được trồng ở vùng ôn đới.

- Loài phụ Inđica: Xuất phát từ miền Nam của dãy Hymalaya di chuyển qua 2 ngả đến miền Nam và Tây của Ấn Độ, xuống miền Nam như Malaysia, Philypines, Indonesia. Lúa Indica có hạt dài, thon, hàm lượng amylose cao (>21%), gié trung bình, cây cao, chịu lạnh kém nhưng chịu hạn rất tốt và thường được trồng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khoảng 80% diện tích lúa trồng trên thế giới hiện nay thuộc nhóm này.

- Loài phụ Javanica: Xuất phát từ đồng bằng sông Ganger xuống Indonesia đến miền Nam Nhật Bản, lúa Javanica có nhiều tính chất trung gian giữa Indica và Japonica. Loài phụ này có hạt to, rộng, thân cây dày, thẳng đứng và rất cao, kém chịu lạnh và hạn kém. Lúa Javanica được trồng chủ yếu ở Indonesia.

1.2. Giá trị của cây lúa

- Giá trị dinh dưỡng của lúa gạo: 

Hạt gạo có chứa tinh bột, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Giá trị dinh dưỡng của hạt gạo được xác định thông qua các chỉ tiêu như hàm lượng protein, amylose, Lipid, khoáng chất, vitamin… nhưng trong đó có 2 chỉ tiêu thường được sử dụng nhiều là hàm lượng amylose và protein. Tinh bột của gạo thuộc dạng rất dễ đồng hoá đối với cơ thể con người, gồm hai cấu tử: amylose và amylopetin, hai thành phần này có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cơm. Loại gạo có nhiều amylopectin sẽ có cơm dẻo hơn hạt gạo có nhiều amylose. Gạo nếp có chứa 90-100% amylopectin là thức ăn chính của người Lào, người Thái và một số dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở các vùng đồi núi.

- Giá trị kinh tế của cây lúa:


Cây lúa ngoài việc cung cấp lương thực cho 2/3 dân số thế giới, còn tạo ra rất nhiều triệu việc làm cho các người dân vùng nông thôn và mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho các quốc gia xuất khẩu gạo trong đó có Việt Nam. Tất cả các bộ phận của cây lúa như thân lá, hạt và các sản phẩm phụ như trấu, tấm, cám,… đều được con người tận dụng để sử dụng trong các mục đích khác nhau: Rơm rạ được dùng làm thức ăn cho gia súc, làm phân bón để tăng cường mùn hữu cơ cho đất, trồng nấm ăn và nấm dược liệu; Vỏ trấu được sử dụng nhiều trong sản xuất năng lượng như nhiệt điện, ga,… và giá thể cây trồng; Gạo và tấm cám vừa là thức ăn cho người và gia súc, gia cầm, ngoài ra còn dùng để sản xuất tinh dầu cám, dược phẩm, bia rượu, bánh kẹo, mạch nha, mỹ phẩm.

2. Các nghiên cứu về chất lượng lúa gạo

Chất lượng gạo chịu tác động mạnh mẽ của 4 yếu tố đó là: bản chất của giống, điều kiện môi trường sinh thái, kỹ thuật canh tác và công nghệ sau thu hoạch.
2.1. Chất lượng xay xát của lúa gạo

Chất lượng xay xát của lúa gạo thể hiện ở 3 chỉ tiêu chính là tỷ lệ gạo lật, gạo xát, gạo nguyên. Trong đó tỷ lệ gạo nguyên là chỉ tiêu quan trọng nhất, còn tỷ lệ gạo lật và gạo xát chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi bản chất của giống.

2.2. Chất lượng thương mại của lúa gạo

Đây là tiêu chuẩn dùng để mua bán, trao đổi trong nước và quốc tế. Các chỉ tiêu chất lượng thương trường căn cứ vào hình dạng hạt, chiều dài hạt, chiều rộng hạt, độ trong, độ bóng, độ bạc bụng, màu sắc hạt, mùi thơm của gạo,… Trên thị trường thế giới cũng như ở thị trường trong nước, dạng hạt gạo thon dài và tỷ lệ trắng trong cao đang rất được ưa chuộng cho việc tiêu dùng cũng như trong xuất khẩu sản phẩm lúa gạo trong nhiều năm qua.

2.3. Chất lượng dinh dưỡng của lúa gạo

Chất lượng dinh dưỡng của lúa gạo thể hiện ở các yếu tố: Tinh bột, hàm lượng protein. Trong đó, tinh bột là thành phần chủ yếu, chiếm trên 80% trong hạt gạo, nó được hình thành từ hai đại phân tử là amylose và amylopectin. Hàm lượng amylose có thể được coi là tính chất quan trọng nhất tác động đến phẩm chất cơm vì nó quyết định độ dẻo, mềm hay cứng của cơm. Hàm lượng amylose khác nhau ở các giống lúa và nó càng thấp thì cơm càng mềm dẻo; Hàm lượng protein là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với chất lượng dinh dưỡng của lúa gạo. Mức độ biến thiên về hàm lượng protein trong hạt gạo khá rộng, từ 4,3 - 18,2% (hàm lượng protein 7-8% ở đa số gạo của Việt Nam) và cao hơn ở gạo lức. Đối với các nước coi lúa gạo là lương thực chính như nước ta thì hàm lượng protein cao trong lúa gạo là nguồn bổ sung protein cực kỳ quan trọng. 
2.4. Chất lượng cơm của lúa gạo

Chất lượng cơm được đánh giá qua các chỉ tiêu: độ mềm, độ dẻo, độ chín, độ bóng, độ rời, mức độ khô lại khi để nguội, mùi thơm, vị đậm... 
3. Tình hình nghiên cứu giống lúa chất lượng cao
3.1. Tình hình nghiên cứu giống lúa chất lượng cao trên thế giới 

Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, các công trình nghiên cứu về chất lượng lúa gạo mới được triển khai mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới. Riêng các nước châu Á trong đó có Việt Nam đã tự túc được lúa gạo, sau đó khi an ninh lương thực được đảm bảo và bắt đầu có lúa gạo dư thừa xuất khẩu thì chất lượng lúa gạo bắt đầu được chú trọng nhiều, đây là cơ sở để các nước quan tâm đến chọn tạo giống lúa chất lượng. Hiện nay, công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa trên thế giới chủ yếu tập trung theo hai hướng. Hướng thứ nhất, chuyên nghiên cứu để tăng năng suất tạo nên các giống lúa lai và siêu lúa để đáp ứng nhu cầu lương thực đang tăng cao do sự bùng nổ dân số thế giới. Hướng thứ hai, tập trung nghiên cứu cải thiện phẩm chất gạo ở các giống lúa thơm, đồng thời ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các giống lúa có hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng tốt nhằm đáp ứng thị hiếu khó tính của người tiêu dùng. 

3.2. Tình hình nghiên cứu giống lúa chất lượng cao tại Việt Nam

Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai của thế giới, tuy nhiên, giá gạo của chúng ta trên thị trường thế giới vẫn còn thấp, rất khó cạnh tranh với các nước. Bên cạnh những hạn chế trong kỹ thuật canh tác, công nghệ sau thu hoạch thì nguyên nhân lớn vẫn là chất lượng gạo của Việt Nam còn thấp. Để khắc phục tình trạng đó, trong những năm gần đây có rất nhiều nghiên cứu về lúa chất lượng cao tại Việt Nam đã được tiến hành. Việc chọn tạo giống chất lượng cao ở Việt Nam được dựa theo các tiêu chuẩn của Viện Lúa quốc tế IRRI và Thái Lan. Theo đó những giống có phẩm chất gạo ngon là những giống có hạt gạo dài từ 6,6-7,5 mm, tỷ lệ gạo nguyên >=55%, gạo trắng trong, ít bạc bụng, độ hóa hồ trung bình, hàm lượng amylose trung bình. 

Hiện tại, Trung tâm Tài nguyên Di truyền thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đang có trên 5.000 giống lúa địa phương, trong đó gần 100 giống lúa thơm. Đặc biệt, nhóm lúa Tám có cả hai loại hình Indica và Japonica. 
Viện lúa Đồng bằng sông Cửu long là đầu mối đã liên kết với các đơn vị trong vùng nhằm phục hồi và phát triển các giống lúa chất lượng cao và các giống lúa đặc sản cổ truyền như Nàng thơm Chợ Đào Long An, Nanh Chồn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Nàng Nhen ở An Giang. Song song với công tác bảo tồn và cải tiến các giống lúa thơm đặc sản, Viện cũng đã nghiên cứu chọn tạo các giống lúa có phẩm chất cao phục vụ sản xuất hàng hóa ở vùng ngập lũ ĐBSCL bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp với khảo nghiệm đồng ruộng để tìm ra những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt như OM3536, OM1490, OM2517, OM2514, OM3405, OM2717, OM2718, OM4498, OM4495. 
Trường Đại học Cần Thơ đã dùng phương pháp điện di protein SDS-PAGE và tuyển chọn được các giống chất lượng như Nếp Bè Tiền Giang, VĐ20, Klong Kluang.  Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã được ứng dụng và sản xuất có hiệu quả như TC1, TC2. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều các đề tài nghiên cứu về so sánh các giống lúa năng suất và chất lượng cao được thực hiện tại miền Trung. 

Công tác nghiên cứu giống lúa chất lượng cao tại nước ta đã và đang thực hiện theo các hướng chính sau đây: Phục tráng và cải tiến các giống lúa chất lượng cao cổ truyền Việt Nam; Nhập nội giống lúa chất lượng cao; Chọn tạo giống lúa chất lượng cao mới. 

4. Tình hình sản xuất lúa chất lượng cao 

4.1. Tình hình sản xuất lúa, chất lượng cao trên thế giới

Trên thế giới có 115 nước có trồng lúa, trong đó có 39 nước có diện tích và sản lượng đáng kể. Nhìn chung, tình hình sản xuất lúa gạo trong các thập niên gần đây có mức tăng trưởng đáng kể. Năm 1990, diện tích trồng lúa của thế giới là 146,978 triệu ha, năng suất trung bình là 35,3 tạ/ha, sản lượng là 518,213 triệu tấn nhưng đến năm 2008 diện tích gieo trồng là 158,955 triệu ha, năng suất bình quân là 43,55 tạ/ha, sản lượng 685,013 triệu tấn. Tuy nhiên với tốc độ tăng dân số như hiện nay thì cần nâng cao năng suất và sản lượng hơn nữa mới đảm bảo vấn đề an ninh lương thực. Dự báo của FAO thì trong vòng 30 năm tới, tổng sản lượng lúa trên toàn thế giới phải tăng được 56%  mới đảm bảo được nhu cầu lương thực cho mọi người dân. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị lúa gạo cho người trồng lúa trên thế giới cũng như đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng thì vấn đề nâng cao chất lượng là rất cần thiết.

4.2. Tình hình sản xuất lúa chất lượng cao ở Việt Nam

Vựa lúa lớn nhất nước ta hiện nay là ĐBSCL, cung cấp trên 50% sản lượng lúa gạo toàn quốc và xấp xỉ 80% lượng lúa gạo xuất khẩu của cả nước. Do những ưu đãi về khí hậu, đất đai, năng suất lúa ở đây luôn ở trong nhóm cao nhất nước. Tính đến năm 2008,  sản lượng lúa đạt trên 20 triệu tấn với năng suất trên 5 tấn/ha. Theo thống kê của Bộ NN và PTNT năm 2009 có 72 giống lúa đang được trồng phổ biến ở ĐBSCL trong đó phổ biến nhất là các giống hạt dài trong, gạo thơm như: OM1490, OMCS 2000, VNĐ 95-20, OM 576, Jasmine 85, OM 2517, IR50404. Các quy trình thâm canh tổng hợp lúa tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế đã được chuyển giao cho nông dân trên nhiều vùng khác nhau.

Vùng ĐBSH có truyền thống thâm canh lúa từ rất lâu đời và được đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng phục vụ thâm canh. Trong những năm qua nhờ các chính sách khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp, người dân tiếp thu được các tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác trong sản xuất nên năng suất lúa đã có những bước phát triển vượt bậc. Theo số liệu thống kê, trong cơ cấu giống lúa của vùng ĐBSH thì giống năng suất cao chiếm ưu thế hơn giống có chất lượng cao nhiều lần, trong đó các giống được trồng phổ biến là: Khang Dân, Xi23, Q5, D.ưu 527, Bác ưu 903…

4.3. Tình hình sản xuất lúa chất lượng cao tại tỉnh Quảng Bình  

Diện tích trồng lúa hàng năm của tỉnh Quảng Bình đạt trên 50.000ha, năng suất đạt 48 tạ/ha và sản lượng đạt trên 240.000 tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện vùng đồng bằng như huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh.  
Thành công trong sản xuất lúa gạo của Quảng Bình trong những năm qua cũng nhờ những kết quả đáng ghi nhận của công tác chọn tạo, khảo nghiệm giống của các cá nhân, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, mà đơn vị đi đầu là Công ty giống Quảng Bình. Công ty có các Trại giống lúa Mũi Vích, Phúc Lý, An Ninh và nhiều HTX liên kết sản xuất giống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, vì vậy nguồn giống của Công ty không chỉ đủ cung cấp cho trong tỉnh mà còn xuất bán ngoại tỉnh một lượng rất lớn. Trong những năm gầsn đây, Công ty đã cùng với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiến hành khảo nghiệm và đưa vào sản xuất các giống lúa năng suất cao và thích hợp điều kiện canh tác địa phương như IR35366, Xi23, NX30, Nhị Ưu 838, Khang Dân 18 và các giống lúa chất lượng cao như P6, HT1, nếp IRI352. 

5. Tình hình sử dụng và nghiên cứu phân bón cho lúa
5.1. Tình hình sử dụng phân bón cho lúa

Lúa là cây trồng có phản ứng tốt với phân hoá học, nên bón phân hoá học cho lúa có hiệu quả cao. Trong thâm canh lúa, bón phân hữu cơ chủ yếu nhằm ổn định hàm lượng mùn cho đất, tạo nền thâm canh, vì vậy có thể sử dụng các loại phân hữu cơ khác nhau, kể cả rơm rạ lúa sau khi thu hoạch. Việt Nam hiện đang là một trong 20 quốc gia sử dụng phân bón cao nhất thế giới. Theo Nguyễn Văn Bộ, 2003, mỗi năm nước ta sử dụng 1.202.140 tấn đạm, 456.000 tấn lân và 402.000 tấn kali, trong đó sản xuất lúa chiếm 62%. Song do điều kiện khí hậu còn gặp nhiều bất lợi cho nên kỹ thuật bón phân mới chỉ phát huy được 30% hiệu quả đối với đạm và 50% hiệu quả đối với lân và kali. Nhưng hiệu quả bón phân đối với cây trồng lại tương đối cao, do vậy mà người dân ngày càng mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Lượng phân thực tế bón cho lúa của chúng ta còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu của cây lúa. Các nước có năng suất lúa bình quân cao trên thế giới (5 -7 tấn thóc/ha) thường bón 150 - 200 kg N/ha. Lượng phân lân bón cho lúa dao động từ 30 - 100 kg P2O5, thường bón 60 kg P2O5/ha. Đối với đất xám bạc màu có thể bón 80 - 90 kg P2O5/ha, đất phèn có thể bón 90 - 150 kg P2O5/ha. Lượng phân kali bón cho lúa phụ thuộc chủ yếu vào mức năng suất và khả năng cung cấp kali của đất. Các mức bón trong thâm canh lúa trung bình là 30 -90 kg K2O/ha, và mức bón trong thâm canh lúa cao là 100 - 150 kg K2O/ha, trong đó kali của phân chuồng và rơm rạ có hiệu suất không kém kali trong phân hóa học.

5.2. Các nghiên cứu về bón phân cân đối và hợp lý cho lúa

Trong thực tiễn sản xuất, bón phân cân đối là bón cân đối giữa phân 
hữu cơ và phân vô cơ, cân đối giữa các yếu tố dinh dưỡng khoáng để vừa đảm 
bảo cung cấp dinh dưỡng cho cây đạt năng suất cao phẩm chất tốt với hiệu 
quả phân bón cao vừa ổn định và làm tăng hàm lượng dinh dưỡng và mùn 
trong đất. Bón phân cân đối cho cây trồng là cung cấp cho cây trồng đúng các 
chất dinh dưỡng cần thiết, đủ về liều lượng, với tỷ lệ thích hợp, thời gian bón 
hợp lý cho từng đối tượng, đất và mùa vụ cụ thể để đảm bảo năng suất, phẩm 
chất cây trồng cao, hiệu quả phân bón cao đồng thời không gây hại với môi 
trường.  Bón phân cân đối phải tuân thủ các định luật như: Định luật trả lại, Định luật tối thiểu, Định luật bón phân cân đối; các yếu tố chi phối đến việc bón phân cân đối  như: Cân đối đạm – lân, đạm – kali, hữu cơ và vô cơ, 

Chương 2
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Kết quả điều tra tình hình sử dụng các giống lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
1.1. Khái quát chung về khu vực điều tra 

Huyện Lệ Thuỷ nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, phía Bắc giáp với huyện Quảng Ninh, phía Nam giáp với tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Đông giáp với biển Đông. Trên địa bàn huyện có đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, có tỉnh lộ 16 và tỉnh lộ 10 nối quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây.

Theo cấu tạo địa hình, huyện Lệ Thủy chia thành 4 vùng sinh thái đó là: vùng núi cao; vùng bán sơn địa; vùng đồng bằng và vùng cát ven biển. Lệ Thủy nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, khí hậu hình thành 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ trung tuần tháng 3 đến tháng 9, mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

Diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 141.413ha, có 20 loại đất thuộc 8 nhóm: Đất cồn cát và cát ven biển, đất nhiễm mặn, đất phù sa, đất bạc màu, đất đỏ vàng, đất vàng nhạt, đất bạc màu bị xói mòn, đất thung lũng.
Lệ thuỷ có diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 22.000ha, là vùng trọng điểm lương thực của tỉnh mà chú trọng là cây lúa nước. Toàn huyện hiện có trên 24.000 hộ làm nghề nông, chiếm gần 80% tổng số hộ.

1.2. Tình hình sản xuất lúa tại vùng điều tra

1.2.1 Cơ cấu giống lúa trong vụ ĐX và HT năm 2008 tại vùng điều tra

- Cơ cấu giống lúa trong vụ Đông Xuân năm 2008 tại vùng điều tra thuộc 03 xã Liên Thủy, An Thủy, Sơn Thủy cho thấy: Cơ cấu giống lúa nhiều và đa dạng gồm X21, Xi23, VN20, NX30, PC15, P6, NU838, IR352, HT1. Loại giống lúa được nông dân tại xã Liên Thuỷ trồng nhiều nhất là giống  Xi23 (77% hộ) và VN20 (57% hộ), tại An Thuỷ là giống X21 và NX30 (63% hộ trồng). Trong khi tại Sơn Thuỷ, giống lúa được trồng nhiều nhất là VN20 (87%) và X21 (50%). Còn một số giống còn lại được trồng rải rác trong 1 số hộ, đặc biệt là giống HT1 được rất ít các hộ trồng trong vụ Đông Xuân. Hầu hết các giống đều có năng suất cao trên 60 tạ/ha, chỉ trừ có giống HT1 là giống chất lượng nên có năng suất thấp hơn, từ 51 - 53 tạ/ha. Chất lượng các giống lúa chỉ ở mức trung bình (> 67%). Riêng giống HT1, P6, 100% ý kiến nông dân cho rằng có chất lượng giống tốt. Nguồn giống cung cấp tất cả các giống trên đều từ nhà nước.

- Cơ cấu giống lúa trong vụ Hè Thu năm 2008 tại vùng điều tra thuộc 03 xã Liên Thủy, An Thủy, Sơn Thủy cho thấy: Trong vụ Hè Thu cơ cấu giống lúa thường ít đa dạng hơn so với vụ Đông Xuân. Các giống lúa được đưa vào sản xuất gồm HT1, CN2, Xuân Mai, KD18, PC6, IR504. Trong đó,giống HT1 được xem là giống chủ lực tại cả ba xã điều tra (>75% hộ trồng). Chất lượng giống lúa trồng trong vụ Hè Thu là tốt, chỉ riêng hai giống KD18 và IR504 có chất lượng trung bình. 
1.2.2. Đặc điểm các giống lúa chủ lực năm 2008 ở vùng điều tra


Các giống lúa X21, Xi23, NX30, KD18, HT1, CN2 hiện đang sản xuất ở địa phương có ưu điểm là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, năng suất cao, ổn định, sức chống chịu khá, khả năng thâm canh cao, phẩm chất tương đối tốt, có giá trị về mặt hàng hóa, 

1.2.3. Tình hình sử dụng phân bón vụ cho lúa trong vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2008 tại vùng điều tra


Kết quả điều tra tình hình đầu tư phân bón cho cây lúa tại vùng nghiên cứu tại bảng 1 cho thấy, hiện nay người nông dân đã dùng loại phân bón và liều lượng khác nhau ở các thời vụ khác nhau, các giống lúa khác nhau và trên các loại đất khác nhau thì lượng vôi, phân chuồng, urê, lân, kali và NPK bón cũng khác nhau. 

Bảng 1: Tình hình đầu tư phân bón vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2008 (kg/ha)

	Chỉ tiêu
	Vôi 


	Phân chuồng
	Urê 


	Lân Supe hoặc Ninh Bình
	Kali

Clorua
	NPK

16:16:8 
	NPK 10:10:5

	I. Vụ Đông Xuân

	1. Xã Liên Thuỷ
	0
	0
	243
	83
	49
	192
	53

	2. Xã An Thuỷ
	0
	0
	185
	17
	60
	147
	143

	3. Xã Sơn Thuỷ
	0
	0
	126
	0
	39
	213
	70

	II. Vụ Hè Thu

	1. Xã Liên Thuỷ
	0
	0
	221
	10
	33
	230
	50

	2. Xã An Thuỷ
	19
	0
	189
	0
	63
	100
	294

	3. Xã Sơn Thuỷ
	0
	0
	124
	0
	38
	253
	23


   (Nguồn: Điều tra nông hộ tại 3 xã, năm 2009).

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế ở các hộ nông dân sản xuất lúa ở 3 xã, thì lượng phân đạm sử dụng cao hơn mức khuyến cáo chung của cơ quan chuyên môn (Trạm khuyến nông huyện).
1.2.4. Đánh giá tính chất hóa học của đất trồng lúa tại vùng điều tra

Kết quả phân tích các tính chất hóa học của 30 mẫu đất trồng lúa tại 3 xã được trình bày ở bảng 2 cho thấy: Độ chua của đất (pH): pHKcl dao động từ 3,92 đến 4,94; điều đó cho thấy rằng đất trồng lúa tại 3 xã phần lớn là rất chua và chua. Hàm lượng hợp chất hữu cơ (OM%) ở các mẫu đất đều có hàm lượng hợp chất hữu cơ từ khá đến giàu. Hàm lượng đạm tổng số trong đất (N%) dao động từ 0.146% đến 0.162%, qua đó, ta thấy được rằng đất trồng lúa tại 3 xã có hàm lượng đạm tương đối khá. Hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu trong đất dao động từ 0,070 - 0,073%; hàm lượng lân dễ tiêu ở mức nghèo <10 mg/100g đất. Hàm lượng kali tổng số (K2O%) ở mức trung bình (0.5 - 1%). Dung tích hấp thu (CEC) ở ngưỡng <10 lđl/100g đất tức là ở mức nghèo.

Bảng 2: Một số tính chất hoá học đất trồng lúa tại vùng điều tra

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Xã Liên Thuỷ
	Xã An Thuỷ
	Xã Sơn Thuỷ

	pHKCl
	-
	3,96
	3,92
	4,94

	OM
	%
	2,14
	2,91
	2,65

	N
	%
	0,162
	0,146
	0,162

	P2O5
	%
	0,070
	0,073
	0,078

	P2O5 dễ tiêu
	mg/100g đất
	7,52
	6,85
	8,11

	K2O
	%
	0,64
	0,61
	0,66

	CEC
	lđl/100g đất
	6,74
	8,24
	8,97


(Nguồn: Số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm phân tích đất phân của Đại học Nông Lâm Huế)

1.2.5. Hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa tại vùng điều tra 

Hiệu quả kinh tế của lúa trong vụ Đông Xuân và Hè Thu vùng điều tra thuộc 3 xã Liên Thủy, An Thủy, Sơn Thủy cho thấy:  Vụ Đông Xuân: Lợi nhuận (lãi ròng) thu được từ 1ha sản xuất lúa đem lại từ 7.624.000 đến 8.234.000 đồng. Vụ Hè Thu: Lợi nhuận (lãi ròng) thu được từ 1ha sản xuất lúa đem lại từ 1.719.000 đến 2.555.000 đồng. 

1.3. Tình hình sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Từ năm 2008 đến năm 2011 diện tích, năng suất và sản lượng lúa chất lượng của huyện đều tăng nhanh: 1.900ha, 49,87 tạ/ha, 9.476 tấn (2008), 2.135ha, 50,91 tạ/ha,  10.870 tấn (2009), 2.550ha, 56,47 tạ/ha, 14.400 tấn (2010), tuy nhiên kế hoạch về diện tích và sản lượng năm 2011 (1.800ha, 51,56 tạ/ha, 92.808 tấn) lại giảm và thấp hơn năm 2008-2010. Nguyên nhân là trong những năm qua cơ cấu bộ giống lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện còn kém phong phú, hiện chỉ có một số giống như P6 trồng trong vụ Đông Xuân và HT1 trồng trong vụ Hè Thu, điều này đã hạn chế đến việc mở rộng diện tích lúa chất lượng. 

2. Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao tại 3 vùng sản xuất lúa chủ lực của huyện Lệ Thủy
2.1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao trong vụ Đông Xuân 2008 - 2009 tại Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy

2.1.1. Thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm hình thái của các giống lúa chất lượng cao tại Sơn Thủy, Lệ Thủy

Các giống được đưa vào khảo nghiệm về thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm hình thái gồm giống lúa Đài Bắc, PC10,  N46, HT9, HT6 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 
- Thời gian từ gieo đến trổ: Các giống có thời gian từ gieo đến bắt đầu trổ dao động từ 72 - 85 ngày. 
- Thời gian sinh trưởng: giống có thời gian sinh trưởng ngắn nhất là Đài Bắc (105 ngày) thấp hơn đối chứng 12 ngày, giống có thời gian sinh trưởng dài nhất là HT1 (117 ngày).  

- Chiều cao cây: giống có chiều cao cây cuối cùng cao nhất là Đài Bắc (89,66cm), thấp nhất HT1(84,67cm). 
- Số lá: Trong những giống làm thí nghiệm giống có số lá cao nhất là HT6 (11,56 lá), giống có số lá thấp nhất là Đài Bắc (10,16 lá). Các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm ngắn ngày.

- Chiều dài bông: Giống có chiều dài bông dài nhất là HT9 (22,58cm), giống thấp nhất là PC10 (21,15cm).

- Số nhánh tối đa: giống N46 có số nhánh tối đa cao nhất (5,43 nhánh), giống thấp nhất là Đài Bắc (4,63 nhánh).

- Số nhánh hữu hiệu: Giống HT6 có số nhánh hữu hiệu cao nhất (3,43 nhánh) và giống thấp nhất là PC10 (2,76 nhánh).   
- Tỷ lệ nhánh hữu hiệu: Giống HT6 đạt cao nhất (68,19%), thấp nhất là ở giống PC10 (52,47%). 

- Dạng cây: hầu hết các giống đều có dạng cây gọn, chỉ có Đài Bắc và PC10 là dạng hơi xòe.

2.1.2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa chất lượng cao trong vụ Đông Xuân tại Sơn Thủy, Lệ Thủy.

- Số bông/m2: Giống có số bông/m2 cao nhất là N46 (287,6 bông/m2), thấp nhất là giống HT6 (256,6 bông/m2).

- Số hạt chắc/bông: Giống có hạt chắc/bông cao nhất là giống Đài Bắc (120,2 hạt chắc/bông), thấp nhất là giông HT9 (104,4 hạt chắc/bông).

- Tỉ lệ hạt lép: Giống có tỷ lệ hạt lép cao nhất là HT9 (37,0%), thấp nhất là giống PC10 (10,1%) nó chi phối đến năng suất của các giống.

- Khối lượng 1000 hạt: Các giống thí nghiệm có P1000 hạt dao động từ 21g đến 23g, trong đó cao nhất là giống Đài Bắc, PC10 (23g), thấp nhất là giống N46.

- Năng suất lí thuyết: Năng suất lí thuyết của các giống biến động từ 58,5 đến 72,7 tạ/ha, trong đó cao nhất là giống Đài Bắc (72,7 tạ/ha), thấp nhất là giống HT6 (58,5%).

- Năng suất thực thu: Các giống HT9, N46 có năng suất thực thu cao và tương đương với đối chứng HT1 (54,2 tạ/ha), thấp nhất là giống PC10 (40,4 tạ/ha).

2.2. Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao tại An Thủy  huyện Lệ Thủy

2.2.1. Thời gian sinh trưởng và một số chỉ tiêu về hình thái của các giống lúa chất lượng cao tại An Thủy

Các giống được đưa vào khảo nghiệm về thời gian sinh trưởng và một số chỉ tiêu về hình thái gồm giống lúa NH6, NH3, Đài Bắc, PC10, HT9, HT6, BM207, HC95, G251 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Gieo đến trổ: các giống có thời gian từ gieo đến trổ biến động từ 69 đến 79 ngày trong vụ Đông Xuân và 59 đến 71 ngày trong vụ Hè Thu, thấp nhất là Đài Bắc (59 ngày), cao nhất là HC95 (71 ngày).

- Thời gian sinh trưởng: trong vụ Động Xuân biến động từ 100 – 109 ngày, trong vụ Hè Thu từ 84 ngày ở giống Đài Bắc đến 97 ngày ở giống HC95, chênh lệch nhiều so với giống đối chứng HT1 là 92 ngày. 
Đối với tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng, các giống có tổng TGST càng ngắn thì càng tốt để tránh lũ vào đầu tháng 9. Như vậy, các giống trên đều thuộc nhóm ngắn ngày. 

- Chiều cao cây: các giống có chiều cao cây dao động từ 84,5cm ở giống NH3 đến 98,6cm ở giống HT6 và giống đối chứng HT1 đạt 95,2cm,.
- Số lá trên cây: Tất cả các giống thí nghiệm đều có số lá trên cây biến động xung quanh 12 lá. Với số lá như vậy thì các giống lúa trong thí nghiệm đều thuộc nhóm ngắn ngày.

- Chiều dài bông: Giống có chiều dài bông lớn nhất là NH6 (27,5cm), thấp nhất là giống HC95 (22,5cm). 
- Số nhánh tối đa: giống NH6 (6,33 nhánh), BM207 (6,83 nhánh) và Đài Bắc (6,87 nhánh) có số nhánh tối đa thấp hơn giống đối chứng HT1 (6,93 nhánh), còn lại đều cao hơn đối chứng và cao nhất là giống HC95 (8,00 nhánh).
- Số nhánh hữu hiệu: Giống cao nhất là HC95 (5,23 nhánh), thứ hai là giống HT9 với 5,08 nhánh, giống thấp nhất là Đài Bắc 4,68 nhánh và giống đối chứng HT1 đạt 4,92 nhánh. 

-  Tỷ lệ nhánh hữu hiệu: các giống dao động từ 65,38 - 73,93%. Giống có tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao nhất là NH6 (73,93%), tiếp đến là đối chứng HT1 (71,00%). 
2.2.2. Một số chỉ tiêu về đặc điểm nông học của các giống lúa chất lượng cao tại An Thủy

Các giống được đưa vào khảo nghiệm về một số chỉ tiêu về đặc điểm nông học gồm giống lúa NH6, NH3, Đài Bắc, PC10, HT9, HT6, BM207, HC95, G251 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 
- Dạng thân: các giống lúa có dạng thân từ gọn đến hơi xòe, như vậy các giống lúa đều có thể sử dụng trong thâm canh. 
- Dạng lá: đa số các giống có dạng lá cong đầu trừ hai giống HT6 và Đài Bắc có dạng lá cong tròn, như vậy các giống có khả năng tiếp nhận ánh sáng tốt.
- Độ thoát cổ bông: các giống có độ thoát từ trung bình đến khá, điểm 3-5. 
- Độ thuần đồng ruộng: các giống đều có độ thuần đồng ruộng cao (điểm 1). 
- Độ rụng hạt: các giống đều có độ rụng hạt thuộc loại khó rụng (điểm 1-3), chỉ có các giống HT6, BM207 và Đài Bắc kém hơn chút ít so với các giống khác trong thí nghiệm. 
- Độ tàn lá: các giống đều có độ tàn lá trung bình (điểm 5), các lá trên khi chín đều biến vàng.
- Độ cứng cây: Các giống NH3, HC95, G251 và Đài Bắc độ cứng cao (điểm 1). Các giống HT6 và BM207 do cao cây nên độ cứng kém đạt điểm 5, các giống còn lại có độ cứng cây tương đương với đối chứng (điểm 3).

2.2.3. Tình hình sâu bệnh hại đối với các giống lúa chất lượng cao trong vụ Hè Thu tại An Thủy

Các giống được đưa vào khảo nghiệm về tình hình sâu bệnh hại gồm giống lúa NH6, NH3, Đài Bắc, PC10, HT9, HT6, BM207, HC95, G251 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

Về sâu hại: Trong vụ Hè Thu năm 2009 tại huyện Lệ Thủy rất ít sâu hại. 
- Về bệnh hại: Trong vụ Hè Thu 2009, trên ruộng thí nghiệm không thấy xuất hiện bệnh đạo ôn. Trong vụ này chỉ có giống NH6, NH3, HT6 và PC10 có nhiễm nhẹ khô vằn. 
2.2.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống lúa chất lượng cao trong vụ Hè Thu tại An Thủy

Các giống được đưa vào khảo nghiệm về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất gồm giống lúa NH6, NH3, Đài Bắc, PC10, HT9, HT6, BM207, HC95, G251 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Số bông/m2: các giống HC95, G251, PC10 và HT9 có số bông/m2 cao hơn đối chứng HT1 (295 bông/m2), còn lại các giống khác đều thấp hơn đối chứng. 
- Số hạt chắc/bông: các giống có số hạt chắc/bông dao động từ 91,40 hạt ở giống PC10 đến cao nhất là 115,90 ở giống NH3, giống đối chứng HT1 đạt 98,90 hạt. 
- Tỷ lệ hạt chắc: các giống biến động từ 65,8 – 85,9%, đạt cao nhất là giống HC95 (85,9%), thấp nhất là ở giống HT6 (65,8%).


- Khối lượng 1000 hạt: các giống dao động từ 19,27g ở giống HC95 và cao nhất là 23,80g ở giống NH6 và giống đối chứng HT1 (23,30g).
- Năng suất lý thuyết: các giống dao động trong khoảng từ 63,87 tạ/ha ở giống HT6 và cao nhất là 72,09 tạ/ha ở giống NH6, giống đối chứng HT1 đạt 67,64 tạ/ha đứng ở vị trí trung bình.  

- Năng suất thực thu: Các giống có năng suất thực thu dao động từ 49,75 - 56,24 tạ/ha. Các giống có năng suất thực thu thấp hơn đối chứng là HT6, BM207 và PC10. Các giống lúa còn lại có năng suất thực thu đều cao hơn đối chứng HT1 (52,28 tạ/ha). 
2.3. Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao tại Liên Thủy, huyện Lệ Thủy

2.3.1. Thời gian sinh trưởng và một số chỉ tiêu hình thái của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản tại Liên Thủy, huyện Lệ Thủy
Các giống được đưa vào khảo nghiệm về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất gồm giống lúa NH6, NH3, PC10, HT6, BM207, HC95, G251, NL3, DT34 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Từ gieo đến trổ: dao động từ 78 – 85 ngày trong vụ Đông Xuân, 69 – 73 ngày trong vụ Hè Thu, ngắn nhất là PC10 (69 ngày), dài nhất là giống NH3, HC95 (73 ngày) tương đương đối chứng.
- Thời gian sinh trưởng: nhóm giống ngắn ngày hơn từ 92 đến 94 ngày là NH6, HT6, G251, PC10; từ 95 đến 98 ngày là các giống còn lại gồm: NL3, HC95, NH3, HC95, ĐT34, BM207, HT1 (Đ/C). Như vậy, điều kiện vụ Đông Xuân và Hè Thu, các giống có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày, đây là yếu tố phù hợp với yêu cầu về cơ cấu mùa vụ của huyện Lệ Thủy tập trung cho những giống ngắn ngày, chín sớm.

- Chiều cao cây:  thấp nhất là giống NH3: 83,84cm và 84,20cm đến 97,44cm ở giống HT1(Đ/C). 
- Số lá: các giống NH6, NH3, G251, PC10, ĐT34 có số lá cao hơn đối chứng HT1 ở mức có ý nghĩa, trong đó cao nhất là ĐT34 với 12,3 lá, hơn 0,6 lá so với đối chứng. Nhóm giống số lá cao gồm: NH6, NH3, G251, PC10, ĐT34, nhóm số lá thấp hơn gồm: HT1, HT6, NL3, HC95 và BM207. 

- Chiều dài bông: có 2 nhóm giống chiều dài bông sai khác có ý nghĩa so với đối chứng, trong đó giống G251 có chiều dài bông lớn nhất, cao hơn 1,7cm so với đối chứng; nhóm giống NH6, ĐT34 có chiều dài bông không sai khác có ý nghĩa. Nhóm giống NL3, HC95, BM207, HT6, NH3 có bông ngắn hơn so với đối chứng và các giống khác ở mức có ý nghĩa LSD0,05 = 1,31 cm. 

- Số nhánh hữu hiệu các giống thí nghiệm: so với đối chứng HT1, giống G251 có số nhánh hữu hiệu đạt cao nhất với 4,32 nhánh, hơn 1 nhánh so với đối chứng; giống BM207 có số nhánh thấp nhất 2,97 nhánh và đều sai khác so với đối chứng ở mức LSD0,05. 

- Tỷ lệ nhánh hữu hiệu: các giống có tỷ lệ hữu hiệu đạt mức trung bình đến khá. Tỷ lệ hữu hiệu cao nhất là giống G251 và NL3 tương ứng là 84,8%, 84,6%. Trong nhóm giống ĐT34, HC95 và BM207 thì giống HC95 và BM207 có tỷ lệ hữu hiệu tương ứng là 74,0% và 73,0%, thấp nhất trong các giống lúa thí nghiệm tại địa phương.

2.3.2. Một số chỉ tiêu về đặc điểm nông học của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản tại Liên Thủy, huyện Lệ Thủy
Các giống được đưa vào khảo nghiệm về đặc điểm nông học gồm giống lúa NH6, NH3, PC10, HT6, BM207, HC95, G251, NL3, DT34 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Dạng trỗ: các giống đều trổ bông ở dạng từ trung bình đến chụm, trong khảo sát cho thấy có 4 giống dạng trổ tương đương đối chứng HT1 là HT6, G251, PC10, ĐT34 và 5 giống còn lại trổ bông ở dạng trung bình. 
- Độ thoát cổ bông: các giống đạt điểm 3 đến điểm 7. Các giống có độ thoát cổ bông khá gồm NH6, PC10, G251. Giống có độ thoát cổ bông kém là BM207, các giống còn lại đều có mức thoát cổ bông trung bình.

- Màu sắc lá: các giống có màu sắc lá từ xanh nhạt đến xanh đậm. Có 3 giống màu lá xanh nhạt: HT6, HC95 và BM207; các giống G251, PC10, ĐT34 có màu lá xanh đậm so với xanh trung bình của đối chứng HT1 và các giống còn lại trong thí nghiệm.

-  Màu sắc vỏ trấu: có 4 giống màu vỏ trấu vàng đốm cùng màu với giống đối chứng HT1 gồm: NH6, NL3, HC95, ĐT34. Riêng G251 và PC10 có màu vàng cam, các giống còn lại có màu vàng.

- Độ thuần đồng ruộng: tất cả các giống đều có độ thuần đồng ruộng cao (điểm 1).

2.3.3. Tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản tại Liên Thủy
Các giống được đưa vào khảo nghiệm về tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi gồm giống lúa NH6, NH3, PC10, HT6, BM207, HC95, G251, NL3, DT34 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Sâu đục thân lúa: Gồm 4 loại thường gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng; vào chắc - chín hoàn toàn là: Sâu đục thân lúa bướm 2 chấm, sâu đục thân 5 vạch đầu nâu, sâu đục thân 5 vạch đầu đen và sâu đục thân bướm cú mèo. 
- Sâu cuốn lá lúa: sâu cuốn lá gây hại thuộc loài sâu cuốn lá nhỏ gây hại mức độ điểm 1 trên các giống NH3, NL3, HC95, ĐT34, BM207 và Đ/C HT1 vào giai đoạn đẻ nhánh đến bắt đầu trổ. 
- Châu chấu: qua điều tra theo dõi vụ Hè Thu, Châu chấu gây hại phổ biến trên toàn vùng chuyên canh lúa của huyện Lệ Thủy, tại ruộng khảo nghiệm, châu chấu xuất hiện gây hại ở điểm 1 trên toàn bộ các công thức thí nghiệm, gây hại bộ lá vào giai đoạn trổ chín, đặc biệt là thời kỳ cây lúa chín sữa và chín hoàn toàn.

- Bệnh đốm lá lúa: Các giống thí nghiệm đều bị nấm bệnh gây đốm lá nhỏ trên lúa gây hại ở mức thấp, đa số ở điểm 1 (dưới 10% tỷ lệ hại). Có 3 giống mức độ nhiễm bệnh cao hơn ở điểm 2 và 3 tương ứng là các giống BM207, HC95 và đối chứng HT1.    

- Bệnh lem lép hạt: Nấm bệnh bám ở vỏ trấu gậy hại cho hạt do đa nấm gồm Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, Fusarium sp, Curvularia lunata... gây hại trên các giống thí nghiêm giai đoạn lúa chín sữa đến chín hoàn toàn. Có 5 giống bao gồm: NH3, NL3, HC95, BM207 và đối chứng có mức độ nhiễm bệnh ở điểm 3 (vết bệnh xuất hiện trên gié cấp 1 và các hạt ở phần giữa của trục bông). Các giống còn lại bệnh xuất hiện ở mức điểm 1 (Vết bệnh có trên cuống bông, hạt và trên gié cấp 2). Lem lép hạt là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ hạt lép của các giống thí nghiệm. 

- Bệnh đạo ôn: các giống không có hiện tượng đạo ôn gây hại trong vụ Hè Thu 2009.

- Khả năng chịu hạn: Lượng nước được cung cấp đầy đủ, tất cả các giống thí nghiệm đều không bị tổn hại bởi hạn hán. 

- Khả năng chịu nóng: Đợt nắng nóng vào thời kỳ lúa chín sáp, có 3 giống gồm: NH3, NL3, HC95 có tỷ lệ hạt chắc/bông đạt điểm 3 (61-80%) chống chịu ở mức khá. Các giống còn lại có khả năng chịu nóng tốt với mức điểm 1 thông qua tỷ lệ hạt chắc/bông (trên 80%). 

- Khả năng chống đổ: thời kỳ trước trổ không có hiện tượng đổ ngã trên các giống thí nghiệm. Thời kỳ sau trỗ có 5 giống mức chống đổ trung bình cấp đổ ngã 5, gồm: NH3, HT6, HC95, PC10, BM 207; 5 giống còn lại có mức chống đổ khá đạt điểm 3 nhưng chỉ có 2 giống tỷ lệ đổ ngã đạt mức trung bình là NH6 và ĐT34 (dưới 60%), các giống NL3, G251, Đối chứng HT1 có mức đổ ngã khá cao trên 60%. 

2.3.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản tại Liên Thủy, huyện Lệ Thủy
Các giống được đưa vào khảo nghiệm về các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất gồm giống lúa NH6, NH3, PC10, HT6, BM207, HC95, G251, NL3, DT34 và HT1(đ/c). Qua khảo nghiệm cho thấy: 

- Số bông/m2: giống có số bông đạt cao nhất là G251 với 365,5 bông/m2 và thấp nhất là BM207 (322,2 bông). Các giống còn lại gồm PC10, ĐT34, NH3, NL3, HC95 có bông thấp hơn đối chứng và thuộc nhóm có số bông thấp. Tiềm năng cho năng suất ở chỉ tiêu này thuộc về các giống G251, đối chứng HT1, NH6, HT6. Các giống còn lại cho số bông đạt trung bình từ 328,0 - 336,4 bông/m2. 

- Số hạt chắc/bông: dao động ở mức cao từ 79,2 - 92,2 hạt/bông. Cao nhất là G251 với 92,2 bông, thấp nhất là giống HC95 với 79,2 bông. NL3 có số hạt chắc cao và cao hơn đối chứng, NH6 và HT6 số hạt khá cao tương đương đối chứng HT1. Riêng đối với HC95, số hạt chắc/bông thấp ngoài đặc điểm của giống thì còn chịu ảnh hưởng của bệnh lem lép hạt và mẫn cảm hơn khi ngoại cảnh tác động so với các giống khác; thời gian trổ của HC95 kéo dài gặp mưa đầu mùa làm giảm số bông và số hạt chắc/bông. 
- Khối lượng 1000 hạt: dao động trong khoảng 17,2 - 25,0 gam và sai khác có ý nghĩa so sánh giữa các giống so với đối chứng HT1. Các giống có P1000 hạt đạt khá cao bao gồm G251, PC10, HT6. Các giống có mức trung bình bao gồm: NL3, PC10. Các giống có P1000 hạt thấp gồm ĐT34, NH3, HC95, BM207 và sai khác rất có ý nghĩa so với đối chứng HT1 cũng như các giống NH6, G251, HT6.

- Năng suất lý thuyết của các giống: các giống G251, NH6 và HT1 có năng suất cao nhất. Mức khá là các giống theo thứ tự cao đến thấp gồm HT6, PC10. Mức thấp là các giống theo thứ tự cao đến thấp gồm: NL3, ĐT34, NH3, HC95 và BM207, trong đó BM207 và HC95 đạt mức thấp nhất.
- Năng suất thực thu: dao động trong khoảng thấp nhất là HC95 với 32,5 tạ/ha đến cao nhất là G251 với 51,24 tạ/ha. Các giống G251, NH6, HT1 năng suất đạt cao, các giống có năng suất đạt khá gồm: HT6, PC10, NL3,  ĐT34 lần lượt với 46,20 tạ, 43,14 tạ, 42,40 tạ và 41,42 tạ; thấp nhất là các giống NH3, BM207 và HC95 với lần lượt: 35,6 tạ; 34,54 tạ; 32,5 tạ. 

2.4. Đánh giá phẩm chất gạo của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản

Các giống lúa đưa vào đánh giá phẩm chất gạo gồm: NH6, NH3, HT6, BM207, HC95, G251, PC10, Đài Bắc, HT9, NL3, ĐT34, N46 và HT1(đ/c).
2.4.1. Chất lượng xay xát của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản
- Tỷ lệ gạo xay: các giống có tỷ lệ gạo xay biến động từ 72,6% (Đài Bắc) đến 81,74% (HC95). Một số giống có tỷ lệ gạo xay tương đối cao là NH3, G251, PC10 tương đương giống đối chứng HT1 (80,08%).

- Tỷ lệ gạo giã: Hai giống có tỷ lệ gạo xát cao nhất là NH3 (73,39%) và HC95 (74,7%) còn lại các giống có tỷ lệ gạo xát đều nhỏ hơn đối chứng HT1 (72,30%).

- Tỷ lệ gạo nguyên: Các giống có tỷ lệ gạo nguyên tương đối cao, các giống HT6, BM207 và Đài Bắc có tỷ lệ gạo nguyên thấp dưới 61,7%, còn lại đều tương đương và cao hơn đối chứng HT1 (67,87%), cao nhất là giống PC10 với 70,72%.

- Độ độ bạc bụng: Các giống có độ bạc bụng thấp như NH6, NH3, HC95, G251, PC10 và đối chứng HT1 (điểm 3), giống có độ bạc bụng cao nhất là BM207 (điểm 9).

2.4.2. Chất lượng thương mại gạo của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản

- Độ dài hạt gạo:  các giống dao động từ 5,41mm ở giống HC95 (xếp loại hạt ngắn) và cao nhất là giống G251 dài 6,53mm (xếp loại hạt dài). Có 4 giống có độ dài ngắn hơn đối chứng là: NH3, HC95, PC10 và Đài Bắc.

- Kích thước hạt: có giống NH6 lớn hơn 3 dạng thon dài. Còn lại tất cả các giống lúa đều như giống đối chứng HT1 xếp loại dạng hạt thon. 

- Mùi thơm: Trong các giống thí nghiệm có 2 giống là NH6 và Đài Bắc là hơi thơm, các giống lúa còn lại và giống đối chứng HT1 có mùi thơm đặc trưng.

2.4.3. Chất lượng dinh dưỡng của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm cơ bản
- Hàm lượng amylose: các giống nghiên cứu biến động từ 6,94 - 18,94%. Giống BM207 có hàm lượng amylose thấp nhất 6,94%, cao nhất là giống PC10  18,94% và đối chứng HT1 là 11,56%. 

- Hàm lượng protein: các giống thấp nhất là 5,37% ở giống HT6 và cao nhất là 8,44% ở giống NH3.

- Độ bền gel: Các giống NH6, HT6, có độ bền gel cao. Nhìn chung các giống đều có độ bền gel đạt tiêu chuẩn giống chất lượng.

- Độ trở hồ: Tất cả các giống lúa trong thí nghiệm đều có độ trở hồ thấp (điểm 2).

2.4.4. Chất lượng cơm của các giống lúa chất lượng cao trong khảo nghiệm CB
Các giống đều có vị cơm ở mức ngon và trung bình. 

2.5. Tuyển chọn giống lúa chất lượng cao thông qua kết quả các thí nghiệm khảo nghiệm cơ bản  


Có 3 phương án tuyển chọn:
Phương án 1: Tuyển chọn ưu tiên các chỉ tiêu năng suất và cấu thành năng suất.

Phương án 2: Tuyển chọn ưu tiên các chỉ tiêu chất lượng gạo.

Phương án 3: Tuyển chọn ưu tiên cả chỉ tiêu năng suất và chỉ tiêu chất lượng gạo.
Các giống tuyển chọn ưu tiên năng suất: NH3, G251, NH6, HT; Các giống tuyển chọn ưu tiên chất lượng: HC95, NH3, G251; Các giống tuyển chọn ưu tiên cả năng suất và chất lượng: G251, NH3. Qua đánh giá các đặc điểm cơ bản của các giống triển vọng, đề tài chọn ra 2 giống có triển vọng là G251 và NH3 để đưa vào khảo nghiệm sản xuất trong vụ Đông Xuân 2009-2010 nhằm chọn ra giống tốt nhất đưa vào cơ cấu cho huyện Lệ Thủy. 
3. Kết quả nghiên cứu về phân bón cho giống lúa chất lượng cao tại  huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Đề tài tiến hành nghiên cứu 6 tổ hợp phân bón trên hai giống HT1 và PC10, bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split – plot) với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ Hè Thu 2009 và Xuân 2010 trên đất phù sa chuyên trồng lúa của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhằm tìm ra tổ hợp phân bón mang lại năng suất cao, chất lượng tốt, cải thiện độ phì nhiêu đất và hiệu quả kinh tế cao nhất. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tổ hợp phân bón khác nhau có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như năng suất, phẩm chất gạo, độ phì đất và hiệu quả kinh tế. Nhìn chung tổ hợp phân bón gồm: 100kg N – 60kg K2O – 400kg vôi – 5 tấn phân chuồng/ha cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt, cải thiện độ phì đất và hiệu quả kinh tế cao nhất; tiếp đến là tổ hợp phân bón gồm: 100kg N – 60kg P2O5 – 60kg K2O – 400kg vôi/ha.                                                                            

4. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất các giống lúa chất lượng cao thực hiện trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011 

Căn cứ kết quả nghiên cứu về khảo nghiệm giống cơ bản, đề tài tuyển chọn được 2 giống triển vọng nhất là NH3, G251, dùng HT1 làm đối chứng để đưa vào xây dựng mô hình sản xuất (khảo nghiệm sản xuất) tại 3 xã Liên Thủy, An Thủy, Sơn Thủy trong vụ Đông Xuân 2010-2011. Quy trình kỹ thuật chính áp dụng trong khảo nghiệm sản xuất  là: mật độ sạ 110 kg/ha, lượng phân bón  (100 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 400 kg vôi + 5 tấn phân chuồng)/ha. Kết quả cho thấy: 
- Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến 3 lá thật: Giống có thời gian ngắn nhất là G251 kéo dài 42 ngày ở xã An Thủy và giống có thời gian dài nhất là NH3 kéo dài 49 ngày tại xã Sơn Thủy. Giống có khả năng chịu lạnh tốt và quá trình nảy mầm sớm hơn đối chứng là G251, giống có khả năng chịu lạnh kém nhất là NH3; Thời gian từ 3 lá thật đến bắt đầu đẻ nhánh: Giống NH3 là giống chịu lạnh kém nên bắt đầu vào thời kỳ để nhánh muộn. Giống đối chứng HT1 chịu lạnh trung bình nên ở giai đoạn này kết thúc sớm hơn NH3. Ở thời kỳ này các giống có thời gian dao động 3-6 ngày. Giống G251 có số ngày ít hơn 3-4 ngày, giống đối chứng HT1 là 4-6 ngày, NH3 là 4 ngày. Trong 3 xã bố trí thí nghiệm thì xã An Thuỷ là xã có hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất cao và chủ động được nguồn nước nên các giống sinh trưởng thuận lợi hơn; Thời gian từ bắt đầu đẻ nhánh đến kết thúc đẻ nhánh: các giống có thời gian đẻ nhánh dao động từ 23 đến 28 ngày. Giống có thời gian đẻ nhánh dài nhất là HT1 (25-28 ngày), giống có thời gian đẻ ngắn là NH3 (23-24 ngày), giống G251 có số ngày là 23-25 ngày; Thời gian từ kết thúc đẻ nhánh đến bắt đầu trổ: giống có thời gian trổ ngắn nhất và sớm nhất là G251 có số ngày dao động từ 30-33 ngày, giống có thời gian muộn hơn là giống đối chứng (31-35), muộn nhất là NH3 (31-36); Thời gian từ bắt đầu trổ đến kết thúc trổ: giống có thời gian ngắn nhất NH3 là 4 ngày, giống trổ trung bình G251 là 4-5 ngày, giống trổ kéo dài hơn là HT1 tới 5 ngày; Thời gian từ kết thúc trổ đến chín hoàn toàn: các giống có thời gian dao động từ 25-29 ngày. Giống có thời gian ngắn nhất là NH3 (25-27 ngày), tiếp đến là HT1 (25-29 ngày), cuối cùng là G251 (28-29 ngày). Trong 3 xã thì An Thủy là chín sớm nhất, đến xã Liên Thủy, chín muộn nhất là xã Sơn Thủy, do thời gian giai đoạn mọc mầm giữa các địa phương khác nhau; Thời gian sinh trưởng: các giống dao động từ 100-114 ngày, giống có thời gian sinh trưởng ngắn nhất tại 3 địa điểm là G251, tiếp đến là HT1 và cuối cùng là NH3. 

- Chỉ tiêu hình thái: Chiều cao cuối cùng: tại xã An Thủy chiều cao cây cuối cùng cao hơn 2 xã còn lại, do tính chất đất khác nhau. Trong 3 giống thì G251 có chiều cao lớn nhất, NH3 có chiều cao thấp nhất; Số lá: các giống có sự chênh lệch không đáng kể, dao động từ 11,8-12,3 lá, cao nhất là G251 tại xã An Thủy (12,3 lá), thấp nhất là HT1, NH3 tại xã Sơn Thủy (11,8 lá); Diện tích lá đòng: có sự sai khác giữa các giống lúa và giữa các chân đất khác nhau của các giống dao động từ 29,62 đến 35,47cm, diện tích lá đòng cao nhất là giống NH3 tại xã An Thuỷ (35,47cm), thấp nhất là giống đối chứng HT1 tại xã Liên Thuỷ (29,62cm); Số nhánh tối đa: giống có số nhánh tối đa cao nhất là G251 (5,2-5,1-4,8), đứng thứ nhì là NH3, giống đối chứng có số nhánh tối đa thấp nhất (4,4-4,5-4,3); Số nhánh hữu hiệu: trong 3 giống thì G251, NH3 có số nhánh hữu hiệu cao hơn so với đối chứng, lần lượt là G251 (4,6-4,5-4,3), NH3 (4,3-4,3-4,0). HT1 có số nhánh hữu hiệu thấp nhất (4,0-3,8-3,9); Tỷ lệ nhánh hữu hiệu: dao động từ 78,9-93,47 %, nhìn chung tỷ lệ cao đều giữa các giống. 
- Đặc điểm nông học: Dạng trổ bông: giống HT1, G251 có dạng trổ bông chụm, NH3 có dạng trổ bông trung bình; Độ thoát cổ bông: NH3 có dạng trổ bông trung bình (điểm 7,5), giống HT1 thoát trung bình đạt điểm 5, còn lại giống G251 có bông thoát khá đạt điểm 3; Màu sắc lá: NH3 có màu xanh, còn G251, HT1 có màu xanh đậm; Màu sắc vỏ trấu: giống HT1 có màu vàng đốm, G251 có màu vang cam, NH3 có màu vàng; Độ thuần đồng ruộng: tất cả các giống đều đạt điểm 1.
- Khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi: Bọ trĩ: xuất hiện từ khi lúa còn là cây con, sau khi hình thành 3-4 lá thật. Các giống bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ; Sâu cuốn lá nhỏ: xuất hiện vào giai đoạn lúa làm đòng. Các giống bị nhiễm đều ở mức độ nhẹ; Bệnh đạo ôn lá: các giống đều bị nhiễm với mức độ nhẹ; Khả năng chịu lạnh: khả năng chịu lạnh giống NH3, đạt điểm 5, lá vàng, cây phát triển chậm lại. Giống có khả năng chịu lạnh tốt là G251, đạt điểm 1-3; Khả năng chống đổ: giống có khả năng chống đổ trung bình là HT1 (ĐC), giống có khả năng chống đổ khá đó là NH3, G251.
- Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: Số bông/m2: các giống có số bông cao hơn so với đối chứng và cao nhất là giống G251 (358,4 bông); Số hạt chắc/bông: G251 có số hạt chắc cao nhất so với đối chứng và thấp nhất là NH3; Khối lượng 1000 hạt: cao nhất là NH3 (25,7gam); P1000 hạt thấp nhất là G251; Năng suất lý thuyết: Các giống thí nghiệm đều cho năng suất lý thuyết cao hơn so với đối chứng HT1. Giống G251 có số bông/m2 cao, do vậy năng suất lý thuyết thực thu đạt cao nhất (79,98 tạ/ha), thứ đến là giống NH3 (76,79 tạ/ha); Năng suất thực thu: Năng suất thực thu các giống thí nghiệm cao hơn vụ Hè Thu 2009. Giống G251 có năng suất đạt cao nhất trong khảo nghiệm sản xuất (60,88 tạ/ha), thứ đến là giống NH3 (57,30 tạ/ha). Các giống thí nghiệm đều có năng suất thực tế cao hơn so với giống đối chứng HT1.

- Hiệu quả kinh tế: Chi phí đầu tư cho 1ha cần chi 25,55 triệu đồng; Tổng thu: Giá trị thu được cao nhất thuộc giống G251 (49,32 triệu/ha), NH3 (41,98 triệu/ha). Do năng suất giống G251 cao nên lợi nhuận thu lại cao nhất đạt 23,77 triệu đồng/ha, vượt 7,63 triệu so với đối chứng HT1 và NH3. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,94 trong sản xuất giống G251, chứng tỏ nếu bỏ ra 1 đồng chi phí sản xuất sẽ cho thu lợi 0,94 đồng. 

Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

1.1. Về khảo nghiệm cơ bản các giống lúa chất lượng cao

- Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung các giống tham gia thí nghiệm có thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện địa phương (105-110 ngày trong vụ Đông Xuân và 90 ngày trong vụ Hè Thu). Điều này khá thích hợp khi đưa vào gieo trồng trong  sản xuất lúa tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

- Các giống NH3, NH6, G251 dạng thân gọn, khó rụng hạt, khả năng để nhánh khá cao, tỷ lệ hữu hiệu khá, khả năng sinh trưởng tốt, các tính trạng chiều cao cây, dài bông có biến động ít, chứng tỏ các giống có sự ổn định cao về đặc tính di truyền. 

- Các giống khảo nghiệm đều ít nhiễm bệnh đạo ôn, bị nhiễm bệnh đốm nâu nhẹ, bị sâu cuốn lá gây hại ở giai đoạn đẻ nhánh và bọ xít phá hại trong giai đoạn lúa trổ làm tăng tỉ lệ hạt lép. Khả năng chống đổ các giống thí nghiệm từ trung bình đến khá, khả năng chịu nóng khá tốt.

- Một số giống có tiềm năng cho năng suất là HT6, PC10, ĐT34. Giống G251 có nhiều ưu điểm tốt như: số nhánh hữu hiệu cao (4,32 nhánh), bông dài (23,8cm), bông trổ thoát, ít sâu bệnh, chịu hạn, chịu nóng và chống đổ tốt, năng suất thực tế cao nhất trong các giống thí nghiệm (51,24 tạ/ha). Giống NH3 tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, ít nhiễm sâu bệnh, hàm lượng protein cao, chất lượng cơm tốt. Giống NH6 có số nhánh hữu hiệu khá cao (3,48 nhánh), bông dài (23,25cm), bông trổ thoát, ít sâu bệnh, năng suất thực tế cao (49,35 tạ/ha). Ba giống này đều vượt trội so với đối chứng và so với các giống khác. 
- Về chất lượng: dạng hạt, tỷ lệ bạc bụng thấp, nhiệt hóa hồ, độ bền gel, chất lượng nấu nướng hầu hết các giống đều đạt yêu cầu của giống lúa chất lượng. Hàm lượng protein từ thấp đến trung bình nhưng hàm lượng amilose đạt yêu cầu của lúa gạo chất lượng. Đặc biệt giống NH3 có hàm lượng protein cao, chất lượng gạo thương phẩm khá tốt.
- Tuyển chọn giống triển vọng theo tiêu chí năng suất gồm 4 giống: NH3, G251, NH6 và HT9. Tuyển chọn giống triển vọng theo tiêu chí chất lượng gồm 4 giống: HC95, NH3, G251, NH6. Tuyển chọn ưu tiên cả năng suất và phẩm chất là các giống G251, NH3 và NH6.  Trên cơ sở tuyển chọn trên tiếp tục sử dụng giống G251 và NH3 cùng giống HT1 đưa vào xây dựng mô hình sản xuất. 
1.2. Về phân bón cho giống lúa chất lượng cao

- Bón phân có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng năng đẻ nhánh và số nhánh hữu hiệu của giống. Công thức có đầy đủ các yếu tố phân bón (P5) và công thức có bón thêm vôi (P3) thể hiện ưu thế về số dảnh tối đa và số dảnh hữu hiệu.
- Bón phân có ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, đặc biệt ở tổ hợp bón đầy đủ phân chuồng và phân N-P-K-vôi. Năng suất thực thu là 5,81-5,84 tấn/ha.
- Bón phân phần nào có cải thiện một số tính chất đất trồng lúa sau thí nghiệm như pHKCl, OC, N và CEC, đặc biệt ở các tổ hợp phân bón có vôi hoặc phân chuồng.

- Về hiệu quả kinh tế: Lãi ròng thu được lớn nhất ở tổ hợp bón đầy đủ phân chuồng và phân N-P-K-vôi (10,975-11,502 triệu đồng/ha). VCR đều lớn hơn 3,5 ở tất cả các công thức thí nghiệm.

1.3. Về xây dựng mô hình sản xuất các giống chất lượng cao 

- Hai giống G251 và NH3 có thời gian sinh trưởng tương đương đối chứng HT1, thích hợp ở huyện Lệ Thủy.

- Hai giống NH3 và G251 đều có các đặc điểm hình thái tương đối tốt, có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, đặc biệt khả năng chống rét tốt hơn so với đối chứng HT1. 

- Năng suất thực thu của hai giống G251 và NH3 đều cao hơn so với đối chứng. Năng suất của giống G251 đạt 60,85 tạ/ha (HT1 chỉ đạt 57,95 tạ/ha), lợi nhuận sản xuất của G251 là 23,77 triệu đồng/ha (HT1 chỉ đạt lợi nhuận 16,14 triệu đồng/ha). Giống G251 là giống triển vọng nhất có thể thay thế cho HT1 trong sản xuất lúa chất lượng cao tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

2. Kiến nghị
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, kiến nghị đưa giống G251 và NH3 vào sản xuất đại trà với quy mô rộng thay thế cho các một số giống lúa chất lượng cao hiện tại.

- Trong quy trình kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao ngắn ngày lượng phân bón thích hợp là: 100N + 60P2O5 + 60K2O + 5000 kg phân chuồng + 400kg vôi bón cho 1ha.


- Tiếp tục bố trí thí khảo nghiệm sản xuất các giống triển vọng NH6, HC95 và BM207 trong những vụ Đông Xuân tiếp theo ở các huyện khác trong tỉnh Quảng Bình để xác định thêm về khả năng thích ứng đối với các khu vực sinh thái khác.   
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